
Chiến lược Đánh giá: Thể hiện mức độ Hiểu và Kỹ 
năng  

Phiếu tự đánh giá Hồ sơ
 
 
Đánh giá bộ sưu tập 
 

4 3 2 1 

Tôi có hồ sơ học 
tập với nhiều thứ 
đa dạng, thể 
hiện toàn bộ quá 
trình học tập của 
tôi  
 
Sự sắp xếp nội 
dung rõ ràng và 
chi tiết, và mang 
lại thích thú 
 
Phần tự đánh giá 
của tôi rất nhiều 
thứ bao gồm cả 
những phản ánh 
về các nội dung 
đa dạng:  

• Tiến trình 
(tự định 
hướng, 
mục đích, 
hợp tác, 
giao tiếp)  

• Tư duy 
(sáng tạo, 
độc lập, 
giải quyết 
vấn đề)  

• sản phẩm, 
sự thể hiện 
khả năng 
(điểm 

Tôi có hồ sơ học 
tập với nhiều thứ 
đa dạng, thể 
hiện quá trình 
học tập của tôi 
 
Sự sắp xếp nội 
dung rõ ràng 
 
Phần tự đánh giá 
của tôi rất nhiều 
thứ và bao gồm 
những phản ánh 
về hầu hết các 
nội dung 
 
Công việc của 
tôi thể hiện tinh 
thần trách 
nhiệm đối với sự 
tiến bộ 
 
Giải quyết vấn 
đề của tôi có liên 
quan đến việc sử 
dụng nhiều 
nguồn tài 
nguyên khác 
nhau một cách 
có hiệu quả  
 
Tôi có đặt ra các 
mục tiêu và đạt 
được các mục 

Tôi có hồ sơ học 
tập với một vài 
thứ trong đó, 
không thể hiện 
được hết toàn bộ 
việc học của tôi 
 
Tôi có chú ý đến 
chi tiết, sắp xếp 
và tính thẩm 
mỹ, nhưng 
không luôn rõ 
ràng 
 
Phần tự đánh giá 
của tôi có thể 
gồm nhiều thứ 
nhưng còn thiếu 
chi tiết và mở 
rộng  
 
Công việc của 
tôi thể hiện tinh 
thần trách 
nhiệm trong sự 
tiến bộ  
 
Giải quyết vấn 
đề của tôi phụ 
thuộc vào sự sử 
dụng lặp đi lặp 
lại các kĩ thuật 
và nguồn tài 
nguyên 

Tôi có hồ sơ với 
những thứ bình 
thường và ít thể 
hiện việc học 
của tôi 
 
Tôi đã không sắp 
xếp hồ sơ của tôi 
hoặc tôi chỉ chú 
ý đến tính thẩm 
mĩ  
 
Phần tự đánh giá 
của tôi chỉ có 
một chiều: hoặc 
là những bản kê 
toàn bộ hoặc 
những bản kê 
chỉ tập trung vào 
một lĩnh vực 
công việc 
 
Công việc của 
tôi không thể 
hiện tinh thần 
trách nhiệm đối 
với sự tiến bộ 
 
Phần quá trình 
giải quyết vấn 
đề của tôi thể 
hiện sự hạn chế 
sử dụng các 
nguồn tài 

 



mạnh, 
những cải 
tiến cần 
có) 

Công việc của 
tôi thể hiện tinh 
thần trách 
nhiệm cao đối 
với sự tiến bộ 
như là đầu vào 
như nhau, chia 
sẻ, sự xem lại, 
chứng cứ của 
tiến trình 
 
Phần giải quyết 
vấn đề của tôi có 
liên quan đến sử 
dụng nguồn tài 
nguyên đa dạng 
bằng nhiều cách 
có ý nghĩa 
 
Công việc của 
tôi thể hiện tôi 
đã vượt qua cả 
những tiêu chí 
được thiết lập từ 
trước trong phần 
đặt ra các mục 
tiêu và đạt được 
các mục tiêu đó 

tiêu đó  
Tôi có đặt ra 
mục tiêu nhưng 
còn hạn chế 
hoặc không có 
sự tiến triển 
hoặc nâng cao 
lên trong quá 
trình 

nguyên, thiếu tự 
tin và động lực 
 
Tôi không đặt ra 
mục đích nào cả. 

 

 


